	TRƯỜNG TH XUÂN SƠN
	THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2016-2017
Thực hiện từ: Tháng 9/2016


	Thứ
	Tiết
	Lớp: 1A
	Lớp: 1B

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	
	Môn
	GV
	Môn
	GV
	Môn
	GV
	Môn
	GV

	
	1
	Chào cờ
	
	Thủ công
	Điển
	
	
	THTV
	Dung

	
	2
	Mĩ Thuật
	Thảo
	Tiếng Anh
	Điển
	Toán
	Dung
	TNXH
	P.Hà

	
	3
	Tiếng Việt
	Đăng
	THTV
	B. Huyền
	Mĩ Thuật
	Thảo
	Thể dục
	Thành

	
	4
	Tiếng Việt
	Đăng
	
	
	Tiếng Việt
	Dung
	
	

	
	5
	Toán
	Đăng
	
	
	Tiếng Việt
	Dung
	
	

	3
	1
	Toán
	Đăng
	TNXH
	P.Hà
	Tiếng Việt
	Dung 
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Đăng
	Đạo đức
	P.Hà
	Tiếng Việt
	Dung
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Đăng
	
	
	Toán
	Dung
	
	

	
	4
	TH Toán
	B. Huyền
	
	
	THTV
	Dung 
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Thể dục
	Đ.Hiền
	THTV
	B. Huyền
	Tiếng Việt
	Dung
	Đạo đức
	P.Hà

	
	2
	Toán
	Đăng
	TH Toán
	B. Huyền
	Tiếng Việt
	Dung
	TH Toán
	Dung

	
	3
	Tiếng Việt
	

Đăng
	Tiếng Anh
	Điển
	Thủ công
	Hằng
	THTV 
	Dung

	
	4
	Tiếng Việt
	Đăng
	
	
	Tiếng Anh 
	Hằng
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Âm nhạc 
	Thành
	TH TV
	Đăng
	Toán
	Dung
	
	

	
	2
	Toán
	Đăng
	TH Toán
	Đăng
	Âm nhạc
	Thành
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Đăng
	
	
	Tiếng Việt
	Dung 
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Đăng
	
	
	Tiếng Việt
	Dung
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Tiếng Việt
	Đăng
	TH TV
	Đăng
	Tiếng Việt
	Dung 
	Tiếng Anh 
	Hằng

	
	2
	Tiếng Việt
	Đăng
	TH Toán
	Đăng
	Tiếng Việt
	Dung
	  TH Toán
	Dung

	
	3
	Toán
	Đăng
	HĐTT
	Đăng
	Toán
	Dung
	BDHS
	Dung

	
	4
	Sinh hoạt
	Đăng
	
	
	Sinh hoạt
	Dung
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG TH XUÂN SƠN
	THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2016 -2017
Thực hiện từ: Tháng 9/2016


	Thứ
	Tiết
	Lớp: 1C
	Lớp: 1D

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	
	Môn
	GV
	Môn
	GV
	Môn
	GV
	Môn
	GV

	
	1
	Chào cờ
	
	THTV
	P.Hiền
	
	
	
	

	
	2
	Toán
	P.Hiền
	TH Toán
	P.Hiền
	
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	P.Hiền
	Tiếng Anh
	Điển
	
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	P.Hiền
	
	
	
	
	
	

	
	5
	TH Toán
	P.Hiền
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Tiếng Việt
	P.Hiền
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	P.Hiền
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Thủ công
	Điển
	
	
	
	
	
	

	
	4
	TH Toán
	P.Hiền
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Tiếng Việt
	P.Hiền
	Tiếng Anh
	Điển
	
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	P.Hiền
	Âm nhạc
	Thành
	
	
	
	

	
	3
	Toán
	P.Hiền
	Mĩ thuật
	Thảo
	
	
	
	

	
	4
	TNXH
	P.Hà
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Tiếng Việt
	P.Hiền
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	P.Hiền
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Toán
	P.Hiền
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Đạo đức
	P.Hà
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Thể dục
	Thành
	THTV
	P.Hiền
	
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	P.Hiền
	   Toán
	P.Hiền
	
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	P.Hiền
	BDHS
	P.Hiền
	
	
	
	

	
	4
	Sinh hoạt
	P.Hiền
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG TH XUÂN SƠN
	THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2016 -2017
Thực hiện từ: Tháng 9/2016


	Thứ
	Tiết
	Lớp: 2A
	Lớp: 2B

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	
	Môn
	GV
	Môn
	GV
	Môn
	GV
	Môn
	GV

	
	1
	Chào cờ
	
	THToán
	P.Hà
	Chào cờ
	
	Âm nhạc
	Thành

	
	2
	Tiếng Việt
	Nga
	Âm nhạc
	Thành
	Tiếng Việt
	Sen
	THTV
	Sen

	
	3
	Tiếng Việt
	Nga
	THTV
	Nga
	Tiếng Việt
	Sen
	Đạo đức
	P.Hà

	
	4
	Mĩ Thuật
	Thảo
	
	
	Toán
	Sen
	
	

	
	5
	Toán
	Nga
	
	
	Mĩ Thuật
	Thảo
	
	

	3
	1
	Toán
	Nga
	THTV
	
	Thể dục
	Thành
	Thủ công
	Điển

	
	2
	Thể dục
	Thành
	Thủ công
	Điển
	Toán
	Sen
	TH TV
	Sen

	
	3
	Tiếng Việt
	Nga
	
	
	Tiếng Việt
	Sen
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	
	
	
	Tiếng Việt
	Sen
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Tiếng Anh
	Điển
	TV
	Nga
	THToán
	P.Hà
	Toán
	Sen

	
	2
	THToán
	P.Hà
	Toán
	Nga
	Tiếng Anh
	Điển
	THTV
	Sen

	
	3
	Đạo đức
	P.Hà
	TH TV
	Nga
	Thể dục
	Thành
	THToán
	Sen

	
	4
	Thể dục
	Thành
	
	
	Tiếng Việt
	Sen
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	TNXH
	P.Hà
	THToán
	Nga
	Toán
	Sen
	THToán
	N.Hoa 

	
	2
	Tiếng Việt
	Nga
	THTV
	Nga
	TNXH
	P.Hà
	THTV
	N.Hoa 

	
	3
	Tiếng Việt
	Nga
	
	
	Tiếng Việt
	Sen
	
	

	
	4
	Toán
	Nga
	
	
	Tiếng Việt
	Sen
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Tiếng Việt
	Nga
	TH Toán
	P.Hà
	Tiếng Việt
	Sen
	THToán
	N.Hoa 

	
	2
	Tiếng Việt
	Nga
	Tiếng Anh
	Điển
	Tiếng Việt
	Sen
	THTV
	N.Hoa 

	
	3
	Toán
	Nga
	THTV
	P.Hà
	Toán
	Sen
	Tiếng Anh
	Điển

	
	4
	Sinh hoạt
	Nga
	
	
	Sinh hoạt
	Sen
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG TH XUÂN SƠN
	THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2016 -2017
Thực hiện từ: Tháng 9/2016


	Thứ
	Tiết
	Lớp: 2C
	Lớp 2D

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	
	Môn
	GV
	Môn
	GV
	
	
	
	

	
	1
	Chào cờ
	
	Đạo đức
	Tần
	Chào cờ
	
	Đạo đức
	Dịu

	
	2
	Âm nhạc
	Thành
	TH Toán
	Tần
	Toán
	Dịu
	TH Toán
	Dịu

	
	3
	Tiếng Việt
	Tần
	THTV
	Tần
	Âm nhạc
	Thành
	THTV
	Dịu

	
	4
	Tiếng Việt
	Tần
	
	
	Tiếng Việt
	Dịu
	
	

	
	5
	Toán
	Tần
	
	
	Tiếng Việt
	Dịu
	
	

	3
	1
	Tiếng Việt
	Tần
	
	
	Tiếng Việt
	Dịu
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tần
	
	
	Tiếng Việt
	Dịu
	
	

	
	3
	Thể dục
	Thành
	
	
	Toán
	Dịu
	
	

	
	4
	Toán
	Tần
	
	
	TNXH
	Linh
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Tiếng Anh
	Giang
	Thủ công
	Giang
	Tiếng Việt
	Dịu
	Mĩ thuật
	Thảo

	
	2
	Toán
	Tần
	Thể dục
	Thành
	Toán
	Dịu
	Tiếng Anh
	Điển

	
	3
	Tiếng Việt
	Tần
	THTV
	Tần
	Tiếng Anh
	Điển
	Thể dục
	Thành

	
	4
	THToán
	Tần
	
	
	Thủ công
	Điển
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Tiếng Việt
	Tần
	
	
	Toán
	Dịu
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tần
	
	
	Tiếng Việt
	Dịu
	
	

	
	3
	TNXH
	P.Hà
	
	
	Thể dục
	Thành
	
	

	
	4
	 Toán
	Tần
	
	
	Tiếng Việt
	Dịu
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Tiếng Việt
	Tần
	Tiếng Anh
	Giang
	Tiếng Việt
	Dịu
	TH Toán
	Dịu

	
	2
	Tiếng Việt
	Tần
	Mĩ thuật
	Thảo
	Tiếng Việt
	Dịu
	THTV
	Dịu

	
	3
	Toán
	Tần
	THToán
	Tần
	Toán
	Dịu
	BDHS
	Dịu

	
	4
	Sinh hoạt
	Tần
	
	
	Sinh hoạt
	Dịu
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG TH XUÂN SƠN
	THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2016 -2017
Thực hiện từ: Tháng 9/2016


	Thứ
	Tiết
	Lớp: 3A
	Lớp: 3B

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	
	Môn
	GV
	Môn
	GV
	Môn
	GV
	Môn
	GV

	
	1
	Chào cờ
	
	Tin
	
	Chào cờ
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	N.Hoa
	Tin
	
	Tiếng Anh
	Điển
	TNXH
	Mai

	
	3
	Tiếng Việt
	V.Hoa
	Tiếng Anh
	Giang
	Tiếng Việt
	Mai
	Tin
	

	
	4
	Tiếng Việt
	V.Hoa
	
	
	Tiếng Việt
	Mai
	Tin
	

	
	5
	Toán
	V.Hoa
	
	
	Toán
	Mai
	
	

	3
	1
	Toán
	V.Hoa
	TH TV
	V Hoa
	Tiếng Anh
	Điển
	TH Toán
	Mai

	
	2
	Tiếng Việt
	V.Hoa
	TNXH
	V.Hoa
	Mĩ thuật
	Thảo
	TH TV
	Mai

	
	3
	Tiếng Việt
	V.Hoa
	
	
	Tiếng Việt
	Mai
	
	

	
	4
	Mĩ thuật
	Thảo
	
	
	Toán
	Mai
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Toán
	V.Hoa
	Thể dục
	Đ.Hiền
	Toán
	Mai
	Đạo đức
	Mai

	
	2
	Tiếng Anh
	Giang
	TH Toán
	V Hoa
	Tiếng Việt
	Mai
	Thể dục
	Đ.Hiền

	
	3
	Tiếng Việt
	V.Hoa
	TH TV
	V Hoa
	Tiếng Việt
	Mai
	Thủ công
	Mai

	
	4
	Tiếng Việt
	V.Hoa
	
	
	TNXH
	Mai
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Tiếng Anh
	Giang
	TNXH
	V.Hoa
	Âm nhạc
	Biện
	
	

	
	2
	Âm nhạc
	Biện
	Thể dục
	Đ.Hiền
	Tiếng Anh
	Điển
	
	

	
	3
	Toán
	V.Hoa
	
	
	Tiếng Việt
	Mai
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	V.Hoa
	
	
	Toán
	Mai
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Tiếng Anh
	Giang
	TH Toán
	V Hoa
	Toán
	Mai
	Tiếng Anh
	Điển

	
	2
	Toán
	V.Hoa
	TH TV
	V Hoa
	Tiếng Việt
	Mai
	Thể dục
	Đ.Hiền

	
	3
	Tiếng Việt
	V.Hoa
	Thủ công
	N. Hoa
	Tiếng Việt
	Mai
	TH Toán
	Mai

	
	4
	Sinh hoạt
	V Hoa
	
	
	Sinh hoạt
	Mai
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG TH XUÂN SƠN
	THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2016 -2017
Thực hiện từ: Tháng 9/2016


	Thứ
	Tiết
	Lớp: 3C
	

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	
	Môn
	GV
	Môn
	GV
	Môn
	GV
	Môn
	GV

	
	1
	Chào cờ
	
	Thể dục
	Đ.Hiền
	
	
	
	

	
	2
	Đạo đức
	P.Hậu
	TNXH
	P.Hậu
	
	
	
	

	
	3
	Toán
	P.Hậu
	Thủ công
	P.Hậu
	
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	P.Hậu
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Tiếng Việt
	P.Hậu
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Toán
	P.Hậu
	Tiếng Việt
	P.Hậu
	
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	P.Hậu
	THTV
	P.Hậu
	
	
	
	

	
	3
	Tin
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Tin
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Tiếng Anh
	Hằng
	Tiếng Anh
	Hằng
	
	
	
	

	
	2
	Toán
	P.Hậu
	Mĩ thuật
	Thảo
	
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	P.Hậu
	Thể dục
	Đ.Hiền
	
	
	
	

	
	4
	TNXH
	P.Hậu
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Toán
	P.Hậu
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	P.Hậu
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Âm nhạc
	Biện
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	P.Hậu
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Toán
	P.Hậu
	THTV
	P.Hậu
	
	
	
	

	
	2
	Tiếng Anh
	Hằng
	TH Toán
	P.Hậu
	
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	P.Hậu
	Tiếng Anh
	Hằng
	
	
	
	

	
	4
	Sinh hoạt
	P.Hậu
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG TH XUÂN SƠN
	THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2016 -2017
Thực hiện từ: Tháng 9/2016


	Thứ
	Tiết
	Lớp: 4A
	Lớp: 4B

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	
	Môn
	GV
	Môn
	GV
	Môn
	GV
	Môn
	GV

	
	1
	Chào cờ
	
	MT
	Thảo
	Chào cờ
	
	Tiếng Anh
	Giang

	
	2
	Đạo đức
	N.Hoa
	Tiếng Anh
	Giang
	Tiếng Việt
	Hương
	KT
	N.Hoa

	
	3
	Toán
	Hậu
	Khoa
	N.Hoa
	Tiếng Việt
	Hương
	Thể dục
	Đ.Hiền

	
	4
	Tiếng Việt
	Hậu
	
	
	Đạo đức
	N.Hoa
	
	

	
	5
	Tiếng Việt
	Hậu
	
	
	Toán
	Hương
	
	

	3
	1
	Tiếng Việt
	Hậu
	Sử
	Hậu
	Tiếng Việt
	Hương
	THTV
	Hương

	
	2
	Tiếng Việt
	Hậu
	TH Toán
	Hậu
	Tiếng Việt
	Hương
	Thể dục
	Đ.Hiền

	
	3
	Toán
	Hậu
	
	
	Toán
	Hương
	
	

	
	4
	Khoa
	N.Hoa
	
	
	Sử
	Hương
	
	

	
	5
	
	
	
	
	TH Toán
	Hương
	
	

	4
	1
	Địa
	Hậu
	Tin
	
	Toán
	Hương
	
	

	
	2
	Thể dục
	Đ.Hiền
	Tin
	
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Anh
	Giang

	
	3
	Toán
	Hậu
	Tiếng Anh
	Giang
	Tiếng Anh
	Giang
	Tin
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Hậu
	
	
	Địa
	Hương
	Tin
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Tiếng Việt
	Hậu
	Thể dục
	Đ.Hiền
	Toán
	Hương
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Hậu
	THTV
	Hậu
	Tiếng Việt
	Hương
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	Giang
	
	
	Tiếng Việt
	Hương
	
	

	
	4
	Toán
	Hậu
	
	
	Khoa
	Hương
	
	

	
	5
	KT
	N.Hoa
	
	
	THTV
	Hương
	
	

	6
	1
	Toán
	Hậu
	TH Toán
	Hậu
	Toán
	Hương
	Mĩ Thuật
	Thảo

	
	2
	Tiếng Anh
	Giang
	Âm nhạc
	Biện
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Anh
	Giang

	
	3
	Tiếng Việt
	Hậu
	THTV
	Hậu
	Khoa
	Hương
	Âm nhạc
	Biện

	
	4
	Sinh hoạt
	Hậu
	
	
	Sinh hoạt
	Hương
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG TH XUÂN SƠN
	THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2016 -2017
Thực hiện từ: Tháng 9/2016


	Thứ
	Tiết
	Lớp: 4C
	Lớp: 4D

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	
	Môn
	GV
	Môn
	GV
	Môn
	GV
	Môn
	GV

	
	1
	Chào cờ
	
	KT
	N.Hoa
	Chào cờ
	
	Đạo đức
	Năm

	
	2
	Tiếng Việt
	Tuyết
	Thể dục
	Đ.Hiền
	Tiếng Anh
	Giang
	Khoa học
	Năm

	
	3
	Toán
	Tuyết
	Đạo đức
	N.Hiền
	Toán
	Năm
	TH Toán
	Năm

	
	4
	Tiếng Anh
	Giang
	
	
	Tiếng Việt
	Năm
	
	

	
	5
	Tiếng Anh
	Giang
	
	
	Tiếng Việt
	Năm
	
	

	3
	1
	Tiếng Việt
	Tuyết
	Tin
	
	Tiếng Việt
	Năm
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tuyết
	Tin
	
	Tiếng Việt
	Năm
	Địa
	Năm

	
	3
	Mĩ thuật
	Thảo
	
	
	Toán
	Năm
	Tin
	

	
	4
	Toán
	Tuyết
	
	
	Khoa
	Năm
	Tin
	

	
	5
	Địa
	Tuyết
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Tiếng Việt
	Tuyết
	Khoa
	N.Hoa
	Tiếng Việt
	Năm
	THTV
	Năm

	
	2
	Toán
	Tuyết
	Tiếng Việt
	Tuyết
	Toán
	Năm
	TH Toán
	Năm

	
	3
	Thể dục
	Đ.Hiền
	THTV
	Tuyết
	Mĩ thuật
	Thảo
	Kĩ thuật
	N.Hoa

	
	4
	Tiếng Anh
	Giang
	
	
	Thể dục
	Đ.Hiền
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Tiếng Việt
	Tuyết
	
	
	Toán
	Năm
	
	

	
	2
	Tiếng Anh
	Giang
	
	
	Tiếng Việt
	Năm
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Tuyết
	
	
	Tiếng Việt
	Năm
	
	

	
	4
	Toán
	Tuyết
	
	
	Âm nhạc
	Biện
	
	

	
	5
	Khoa
	N. Hoa
	
	
	Tiếng Anh
	Giang
	
	

	6
	1
	Toán
	Tuyết
	Âm nhạc
	Biện
	Toán
	Năm
	Thể dục
	Đ.Hiền

	
	2
	Tiếng Việt
	Tuyết
	TH TV
	P.Hà
	Tiếng Việt
	Năm
	THTV
	Năm

	
	3
	Sử
	Tuyết
	THToán
	Tuyết
	Tiếng Anh
	Giang
	Tiếng Anh
	Giang

	
	4
	Sinh hoạt
	Tuyết
	
	
	Sinh hoạt
	Năm
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG TH XUÂN SƠN
	THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2016 -2017
Thực hiện từ: Tháng 9/2016


	Thứ
	Tiết
	Lớp: 5A
	Lớp: 5B

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	
	Môn
	GV
	Môn
	GV
	Môn
	GV
	Môn
	GV

	
	1
	Chào cờ
	
	TH TV
	Phượng
	Chào cờ
	
	GDLS
	Uyên

	
	2
	Tiếng Anh
	Hằng
	Sử
	Phượng
	Toán
	Uyên
	Khoa
	Uyên

	
	3
	Toán
	Phượng
	TH Toán
	Phượng
	Tiếng Anh
	Hằng
	Mĩ thuật
	Thảo

	
	4
	Tiếng Việt
	Phượng
	
	
	Tiếng Việt
	Uyên
	
	

	
	5
	Tiếng Việt
	Phượng
	
	
	Tiếng Việt
	Uyên
	
	

	3
	1
	GDLS
	N.Hoa
	Tiếng Anh
	Hằng
	Thể dục
	Đ.Hiền
	Kĩ thuật
	Thảo

	
	2
	Khoa
	P.Hà
	Kĩ thuật
	Thảo
	Tiếng Anh
	Hằng
	Tiếng Anh
	Hằng

	
	3
	Toán
	Phượng
	
	
	Toán
	Uyên
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Phượng
	
	
	Tiếng Việt
	Uyên
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Toán
	Phượng
	Âm nhạc
	Thành
	Toán
	Uyên
	Địa
	Uyên

	
	2
	Tiếng Việt
	Phượng
	Khoa
	P.Hà
	Tiếng Việt
	Uyên
	Sử
	Uyên

	
	3
	Tiếng Việt
	Phượng
	Tiếng Anh
	Hằng
	Tiếng Việt
	Uyên
	THTV
	Uyên

	
	4
	GDLS
	N.Hoa
	
	
	Khoa
	Uyên
	
	

	
	
	
	
	
	
	GDLS
	Uyên
	
	

	5
	1
	Thể dục
	Đ.Hiền
	Tin
	
	Tiếng Anh
	Hằng
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Phượng
	Tin
	
	Thể dục
	Đ.Hiền
	
	

	
	3
	Mĩ thuật
	Thảo
	
	
	Tiếng Việt
	Uyên
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Phượng
	
	
	Tiếng Việt
	Uyên
	
	

	
	5
	Toán
	Phượng
	
	
	Toán
	Uyên
	
	

	6
	1
	Toán
	Phượng
	TH Toán
	Phượng
	Toán
	Uyên
	Tin
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Phượng
	Địa
	P.Hà
	Âm nhạc
	Thành
	Tin
	

	
	3
	Tiếng Anh
	Hằng
	Thể dục
	Đ.Hiền
	Tiếng Việt
	Uyên
	TH Toán
	Uyên

	
	4
	Sinh hoạt
	Phượng
	
	
	Sinh hoạt
	Uyên
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG TH XUÂN SƠN
	THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2016 -2017
Thực hiện từ: Tháng 9/2015


	Thứ
	Tiết
	Lớp: 5C
	Lớp: 5D

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	
	Môn
	GV
	Môn
	GV
	Môn
	GV
	Môn
	GV

	
	1
	Chào cờ
	
	Tiếng Việt
	L.Hà
	Chào cờ
	
	TH Toán
	Lâm

	
	2
	Toán
	L.Hà
	TH Toán
	L.Hà
	Thể dục
	Đ.Hiền
	Khoa
	Lâm

	
	3
	Tiếng Việt
	L.Hà
	GDLS
	L.Hà
	Toán
	Lâm
	THTV
	Lâm

	
	4
	Tiếng Anh
	Hằng
	
	
	Tiếng Việt
	Lâm
	
	

	
	5
	Khoa
	N.Hoa
	
	
	Tiếng Việt
	Lâm
	
	

	3
	1
	Tiếng Anh
	Hằng
	Thể dục
	Đ.Hiền
	Tin
	
	Âm nhạc
	Thành

	
	2
	Thể dục
	Đ.Hiền
	Khoa
	N.Hoa
	Tin
	
	Toán
	Lâm

	
	3
	Địa
	Linh
	
	
	Tiếng Anh
	Hằng
	Tiếng Việt
	Lâm

	
	4
	Tiếng Việt
	L.Hà
	
	
	Thể dục
	Đ.Hiền
	Khoa
	Lâm

	
	5
	Toán
	L.Hà
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Kĩ thuật
	Thảo
	Toán
	L.Hà
	Toán
	Lâm
	THTV
	Lâm

	
	2
	Mĩ thuật
	Thảo
	Tiếng Việt
	L.Hà
	Tiếng Anh
	Hằng
	Tiếng Anh
	Hằng

	
	3
	Sử
	N.Hoa
	THTV
	L.Hà
	Tiếng Việt
	Lâm
	GDLS
	Lâm

	
	4
	Tiếng Việt
	L.Hà
	
	
	Mĩ thuật
	Thảo
	
	

	
	
	
	
	
	
	Địa
	P.Hà
	
	

	5
	1
	Toán
	L.Hà
	
	
	Toán
	Lâm
	
	

	
	2
	Tiếng Anh
	Hằng
	
	
	Kĩ thuật
	Thảo
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	Hằng
	
	
	Tiếng Việt
	Lâm
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	L.Hà
	
	
	Tiếng Việt
	Lâm
	
	

	
	5
	Tiếng Việt
	L.Hà
	
	
	GDLS
	Lâm
	
	

	6
	1
	Toán
	L.Hà
	
	
	Sử
	Lâm
	Tiếng Việt
	Lâm

	
	2
	Tiếng Việt
	L.Hà
	GDLS
	L.Hà
	Toán
	Lâm
	Tiếng Anh
	Hằng

	
	3
	Âm nhạc
	Thành
	Tin
	
	Tiếng Việt
	Lâm
	TH Toán
	Lâm

	
	4
	Sinh hoạt
	L.Hà
	Tin
	
	Sinh hoạt
	Lâm
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG TH XUÂN SƠN


	THỜI KHOÁ BIỂU GV BỘ MÔN

Thực hiện từ: Tuần 26


	Tên GV
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	Đ.Hiền
	1
	
	3C
	5B
	5C
	1A
	3A
	5A
	4A
	
	4D

	
	2
	5D
	4C
	5C
	4B
	4A
	3B
	5B
	3A
	
	3B

	
	3
	
	4B
	
	
	4C
	3C
	
	
	
	5A

	
	4
	
	
	5D
	
	4D
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.Hà
	1
	
	TH Toán 2A
	
	TNXH 1A
	THToán 2B
	Đạo Đức 2A
	TNXH 2A
	
	
	TH Toán 2A

	
	2
	
	TNXH 1B
	Khoa học 5A
	Đạo Đức 1A
	TH Toán 2A
	Khoa học 5A
	TNXH 2B
	
	
	Địa 5A

	
	3
	
	Đạo đức 2B
	Địa 5C
	
	Đạo Đức 2A
	
	TNXH 2C
	
	
	THTV 2A

	
	4
	
	
	TNXH 2D
	
	TNXH 1C
	
	Đạo đức 1C
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	Địa 5D
	
	
	

	Thành
	1
	
	ÂN- 2B
	AN- 2A
	
	
	AN-5A
	AN- 1A
	
	
	TD-1C

	
	2
	TD- 2C
	TD- 2B
	TD 2A
	
	
	AN 1C
	AN-1B
	AN-5D
	
	AN-5B

	
	3
	AN- 2D
	TD-1B
	TD 2C
	
	TD- 2B
	TD- 2D
	TD-2D
	
	
	AN-5C

	
	4
	
	
	AN 2C
	
	TD 2A
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giang
	1
	
	4B
	
	
	2C
	TC-2C
	3A
	
	3A
	2C

	
	2
	4D
	4A
	
	
	3A
	4B
	4C
	
	4A
	4B

	
	3
	
	3A
	
	
	4B
	4A
	4A
	
	4D
	

	
	4
	4C
	
	
	
	4C
	
	
	
	4D
	

	
	5
	4C
	
	
	
	
	
	4D
	
	
	


	TRƯỜNG TH XUÂN SƠN


	THỜI KHOÁ BIỂU GV BỘ MÔN

Thực hiện từ: Tuần 26


	Tên GV
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	Thảo
	1
	
	4A
	
	KT-5B
	KT-5C

	2D
	
	
	
	4B

	
	2
	1A
	
	3B
	KT-5A
	5C
	3C
	KT-5D
	
	
	2C

	
	3
	1B
	
	4C
	
	4D
	1C
	5A
	
	
	5B

	
	4
	2A
	
	3A
	
	5D
	
	
	
	
	

	
	5
	2B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hằng


	1
	
	
	5C
	5A
	3C
	3C
	5B
	
	
	1B

	
	2
	5A
	
	5B
	5B
	5D
	5D
	5C
	
	3C
	5D

	
	3
	5B
	
	5D
	
	TC-1B
	5A
	5C
	
	5A
	3C

	
	4
	5C
	
	
	
	1B
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điển
	1
	
	TC-1A
	TA-3B
	TC-2B
	TA-2A
	TA-1C
	
	
	
	TA-3B

	
	2
	TA-3B
	TA-1A
	
	TC-2B
	TA-2B
	TA- 2D
	TA-3B
	
	
	TA-2A

	
	3
	
	TA-1C
	TC-1C
	
	TA-2D
	TA-1A
	
	
	
	TA-2B

	
	4
	
	
	
	
	TC-2D
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG TH XUÂN SƠN


	THỜI KHOÁ BIỂU GV BỘ MÔN

Thực hiện từ: Tuần 26


	Tên GV
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	Linh
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đ.Hiền
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hoa
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thành
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Biện
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


